
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C4-1 Trương Nguyễn Nhật Anh Nam 28/02/2006 A012
2 C4-2 Nguyễn Quốc Bảo Nam 17/04/2006 A055
3 C4-3 Lôi Gia Bảo Nam 08-10-2006 A054
4 C4-4 Nguyễn Quốc Thiên Bảo Nam 15/12/2006 A050
5 C4-5 Phạm Quang Dũng Nam 28/09/2006 A102
6 C4-6 TRẦN NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 10/03/2006 A107
7 C4-7 Huỳnh Trần Ngọc Hân Nữ 30.12.2006 A143
8 C4-8 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 11/10/2006 A136
9 C4-9 Thái Ngọc Hiếu Nữ 22/12/2006 A158
10 C4-10 Lê Trung Hiếu Nam 17/02/2006 A161
11 C4-11 Nguyễn Lan Hương Nữ Ngày 28 tháng 9 năm 2005 A184
12 C4-12 Huỳnh Đức Nhật Huy Nam 13/06/2006 A200
13 C4-13 Lê Huy Nam 25/06/2006 A186
14 C4-14 Nguyễn Thu Huyền Nữ 09/04/2006 A208
15 C4-15 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Nam 25/06/2005 A682
16 C4-16 Châu Tuấn Kiệt Nam 21/10/2006 A230
17 C4-17 Trần Thị Thùy Linh Nữ 29/01/2006 A243
18 C4-18 Đoàn Khánh Linh Nữ 12/04/2006 A250
19 C4-19 Nguyễn Xuân Mai Nữ 14/6/2006 A270
20 C4-20 Nguyễn Kim Ngân Nữ 17/12/2006 A308
21 C4-21 Ngô Thanh Nghi Nữ 19/01/2006 A314
22 C4-22 Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 14/08/2006 A333
23 C4-23 Thái Nguyễn Thành Nhân Nam 8/6/2006 A350
24 C4-24 Trần Nguyễn Phương Nhi Nữ 23-07-2006 A364
25 C4-25 Ngô Thị Mỹ Nhung Nữ 21/09/2006 A381
26 C4-26 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 21/06/2006 A417
27 C4-27 Trần Như Phương Nữ 27/10/2006 A431
28 C4-28 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 14/03/2006 A424
29 C4-29 Nguyễn Văn Quân Nam 26/2/2006 A439
30 C4-30 Đặng Phước Quang Nam 4/9/2006 A445
31 C4-31 Liêu Hoàng Tấn Sang Nam 28/6/2006 A464
32 C4-32 Bùi Đặng Đức Thắng Nam 3/10/2006 A487
33 C4-33 Phạm Duy Tiến Thịnh Nam 26 - 8 - 2006 A515
34 C4-34 TRẦN LÊ BẢO TRÂN Nữ 11/02/2006 A579
35 C4-35 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 16/3/2006 A580
36 C4-36 Nguyễn Đức Hải Triều Nam 27/02/2006 A592
37 C4-37 Hồ Quang Triệu Nam 1/1/2006 A593
38 C4-38 Trần Thanh Trúc Nữ 08/09/2006 A602
39 C4-39 Nguyễn Trần Phương Uyên Nữ 29/11/2006 A629
40 C4-40 Văng Khánh Vân Nữ 5/2/2006 A632
41 C4-41 Hoàng Kỳ Phương Vi Nữ 16/12/2006 A634
42 C4-42 Phan Đức Vinh Nam 24/10/2006 A641
43 C4-43 Phạm Thanh Vinh Nam 24042006 A640
44 C4-44 Phạm Yến Vy Nữ 27/11/2005 A663

45 C4-45 Phan Nguyễn Kiều Nhung Nữ 28/06/2006 A383
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